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BỘ ĐỒ DÙNG THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI (NỮ) 

TT Tên đồ dùng Số lượng Mô tả và Quy chuẩn tối thiểu/bắt buộc 

1 
Khăn mặt 
 
 

1 chiếc 

● Chất liệu: 100% cotton 
● Chất lượng tốt, dày, độ thấm hút cao, màu ưa thích màu 

trắng/xanh da trời/hồng, nhuộm cố định, không chứa chất 
gây hại hoặc nguy hiểm  

● Kích thước: ± 75 cm x 45 cm 

2 Gói giấy ướt 
 2 gói 

● Hộ gia đình, kháng khuẩn, không gây dị ứng cho da, giấy ướt, 
chất liệu vải không dệt, mềm, dày, không tẩm cồn.  

● Không mùi, không chứa các hất gây hại như paraben, 
sulfates và thuốc nhuộm 

● Kích cỡ: 18x18 cm, 30 tờ/gói, gói loại có thể cho thêm khi hết 

3 Gói giấy khô 
 1 gói 

● Hộ gia đình, +100 tờ/gói – 1 lớp bao bì, màu trắng, bột giấy 
nguyên chất 100%  

● Không chứa các chất gây hại nguy hiểm. 

4 

 
 
Bàn chải đánh răng 
 
 
 
 
 

1 chiếc 

● Kích cỡ: Loại cho người lớn 
● Loại bàn chải: Tay cầm bằng nhựa chắc chắn, bàn chải đánh 

răng bằng nhựa chắc chắn, lông bàn chải bằng nylon có độ 
cứng vừa phải, được gói riêng  

● Lông phải không có cạnh sắc lởm chởm và không được rơi ra 
khi dùng. Tất cả các chi tiết của bàn chải đều phải an toàn khi 
sử dụng. 

5 Kem đánh răng 1 tuýp 

● Trọng lượng: 30-50g gram 
● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  
● Loại kem đánh răng: kem dạng đặc có chứa fluoride, không 

chứa paraben, Hương vị trung tính.  
● Kem đánh răng không được vón cục hoặc không được cảm 

thấy có hạt trong miệng. Kem đánh răng không được lên 
men hoặc bị hỏng trong điều kiện sử dụng hoặc bảo quản 
thông thường. Phần kem đánh răng được bóp ra từ tuýp 
phải có dạng khối liền khi dùng lực tác động theo cách thông 
thường. Kem đánh răng phải được cho vào tuýp loại có thể 
gập gọn lại hoặc bất kỳ loại tuýp nào với chất liệu phù hợp, 
không bị ăn mòn, hư hại hay làm nhiễm bẩn kem trong điều 
kiện bảo quản thông thường.   

6 Bánh xà phòng rửa 
tay 

2 bánh xà 
phòng 

● Khối lượng: 100 gram 
● Được bọc riêng, chất lượng tốt, không gây dị ứng, không 

mùi, kháng khuẩn, độ bền cao (không dễ bị chảy) 
● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  

7 Gói bột giặt 1 gói 

● Khối lượng tối thiểu 400g/gói 
● Dùng cho giặt đồ bằng tay 
● Bao bì không thấm nước (ví dụ: làm bằng chất liệu chắc 

chắn, như nhựa sinh học hoặc chất liệu tương tự, bao bì 
carton với túi nhựa sinh học bên trong, hoặc có lớp bìa 
carton bảo vệ); nên dùng loại bao bì có thể đóng kín lại sau 
khi dùng; 

● Không chứa thủy ngân hay các hóa chất độc hại, không gây 
hại hoặc gây dị ứng cho da tay. Bao bì sản phẩm sẽ nêu chi 
tiết số lần giặt tiêu chuẩn cho mỗi gói, tương đương với khối 
lượng quần áo cụ thể. 

● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  
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TT Tên đồ dùng Số lượng Mô tả và Quy chuẩn tối thiểu/bắt buộc 

8 Dầu gội đầu 1 chai 

● Dung tích thối thiểu: 300ml 
● Dùng cho hộ gia đình, phù hợp với người lớn và trẻ em 
● Dùng cho tóc bình thường. Không gây dị ứng, PH trung tính, 

không gây hại cho người và đặc biệt không gây kích ứng mắt. 
Mùi trung tính. 

● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  

9 Đồ lót nữ (quần lót) 2 chiếc 

● Kiểu dáng: Loại quần ngắn, cạp cao và có dây chun đàn hồi, 
khoảng hở chân đàn hồi và đũng quần có lót 

● Chất liệu 100% cotton, chất liệu thoáng mát, co dãn. Không 
xuyên thấu. 

● Không chứa chất gây dị ứng. Màu đen hoặc tối hoàn toàn. 
● 01 cỡ vừa (M): US8, UK12, EU40 - vòng eo: 68cm-72cm, vòng 

hông: 95cm-100cm 
● 01 cỡ lớn (L): US12, UK16, EU44 - vòng eo: 75 - 81 cm, vòng 

hông: 105-113 cm.  

10 Áo khoác gió ấm 
nhẹ 2 lớp  1 chiếc 

● Kích cỡ: XL dành cho phụ nữ 
● Chất liệu: Polyester/cotton 
● Kiểu dáng: Khóa kéo phía trước, có mũ, có túi, áo 2 lớp, nhẹ, 

lớp ngoài polyester, chống thấm nước tránh mưa nhẹ, lớp 
trong bằng cotton giữ ấm, không gây dị ứng, không chứa 
chất độc hại, nguy hiểm cho người sử dụng 

● Màu sắc: Màu sáng 
● Logo UNFPA logo in trên ngực trái của áo (kích thước: 6 cm x 

3,5cm) 

11 Tất 2 đôi 

● Kích cỡ: 1 đôi cỡ vừa và 1 đôi cỡ lớn dành cho nữ, dài trên 
mắt cá chân 

● Dày, màu trắng/ghi nhạt/hồng/xanh da trời nhạt, vải dày 
nhuộm cố định, chất lượng tốt, không xuyên thấu, chất liệu 
bền, thân thiện với da và không chứa chất gây dị ứng. 

● Chất liệu 100% cotton. 

12 Dép nhựa 1 đôi 

● Kích cỡ:  Người lớn cỡ 38-39 (cho nữ)  
● Không trơn trượt, có quai hậu 
● Chất lượng tốt, đế cao su với quai nhựa chất liệu bền, màu 

sắc bất kỳ, chất liệu không độc hại. 

13 Lược chải đầu 1 chiếc 

● Kích cỡ lược chải đầu dùng cho người lớn, chiều dài tối thiểu 
15cm  

● Chất liệu: nhựa 
● Khoảng cách giữa các răng lược không dưới 2mm, chất 

lượng tốt, nhựa bền, màu sắc bất kỳ. 
 

14 Dầu gió 2 Lọ 

● Dung tích tối thiểu: 15ml 
● Dùng cho cả người lớn và trẻ em. 
● Chất lượng tốt, không chứa chất gây dị ứng, không gây hại 

cho người, không chứa steroid hoặc các thành phần thuốc 
khác, không chứa bất kỳ chất độc hại nào. Mùi hương trung 
tính 

● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  

15 

Đèn pin loại tiêu 
chuẩn, đèn LED, 
dạng cầm tay, + có 
sẵn Pin  
 

1 chiếc 

● Chiều dài khoảng 10 cm 
● Bóng: LED 
● Loại tiêu chuẩn, dạng cầm tay, có quai, làm bằng kim loại 

bền, có sẵn pin 
● Dạng pin sử dụng: AA (2 pin) 
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TT Tên đồ dùng Số lượng Mô tả và Quy chuẩn tối thiểu/bắt buộc 

16 Còi có dây dài 1 chiếc 
● Làm bằng Inox 
● Có dây để dễ mang theo, làm bằng inox. Còi phải tạo ra âm 

thanh với âm lượng tối thiểu là 70db. 

17 Bấm móng tay 1 chiếc 

● Loại nhỏ (dùng mang theo khi đi du lịch), kích thước tối đa 6-
8 cm 

● Chất liệu: làm bằng inox bền 
● Loại dùng cho người lớn với lưỡi thẳng để cắt móng tay, chất 

lượng tốt, mặt cắt phải sắc  

18 Dung dịch cồn sát 
khuẩn rửa tay 2 chai 

● Dung tích tối thiểu 30ml  
● Chất lượng tốt, dung dịch isopropyl 70%, dung dịch sát 

khuẩn-khử trùng dùng trực tiếp lên tay, được dán nhãn cảnh 
báo dễ cháy có thể thấy rõ bằng ngôn ngữ địa phương 

19 
Khẩu trang-không 
dùng trong y tế (tái 
sử dụng) 

2 chiếc 

● Tối thiểu 3 lớp  
● Có thể tái sử dụng, giặt được 
● Khẩu trang bằng vài dệt, thoáng khí, 3 lớp, tái sử dụng  
● Bao bì 2 khẩu trang phải có lời từ chối trách nhiệm về tính 

hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn chặn sự lây lan của 
vi-rút. 

20 Chăn ấm  1 chiếc 

● Chất liệu: Flannel hoặc bông ấm  
● Ấm vừa phải 
● Mềm mại và dày dặn 
● Kích cỡ : ± 180 cm x 120 cm 
● Logo: UNFPA logo in trên góc của chăn. Cỡ: 8cm x 4,5cm. 

21 Xô có nắp đậy 1 chiếc 

● Màu đỏ 
● Xô có nắp đậy, dùng cho việc nặng. Tay cầm bằng kim loại. 

Xô làm bằng nhựa bền HDPE (nhựa nhiệt dẻo mật độ cao), 
chống tia UV và đảm bảo an toàn cho việc đựng thực phẩm 
và nước. Phần trên của xô phải được gia cố để tránh bị 
móp/méo. Xô phải có nắp đậy chặt, làm bằng chất liệu giống 
với thân xô. 

● Dung tích khoảng 24 lít.  
● Công dụng cơ bản: đựng bộ đồ dụng cứu trợ khẩn cấp. Sau 

đó, xô có thể được dùng để mang nhiều loại vật dụng khác; vì 
vậy tay cầm phải chịu được khối lượng tối thiểu là 30 kg. 

● Logo: UNFPA-Đoàn Thanh Niên in trên thân của Xô (kích 
thước 30cm x 10 cm) 

 
 
 

  



4 of 6 
 

BỘ ĐỒ DÙNG THIẾT YẾU DÀNH CHO NGƯỜI CAO TUỔI (NAM) 

TT Tên đồ dùng Số lượng Mô tả và Quy chuẩn tối thiểu/bắt buộc 

1 Khăn lau tay 1 chiếc 

● Chất liệu: 100% cotton 
● Chất lượng tốt, dày, độ thấm hút cao, màu ưa thích màu 

trắng/xanh da trời/xanh lá, nhuộm cố định, không chứa chất 
gây hại hoặc nguy hiểm  

● Kích thước: ± 75 cm x 45 cm 

2 Gói giấy ướt 2 gói 

● Hộ gia đình, kháng khuẩn, không gây dị ứng cho da, giấy ướt, 
chất liệu vải không dệt, mềm, dày, không tẩm cồn.  

● Không mùi, không chứa các hất gây hại như paraben, 
sulfates và thuốc nhuộm 

● Kích cỡ: 18x18 cm, 30 tờ/gói, gói loại có thể cho thêm khi hết 

3 Gói giấy khô 1 gói 
● Hộ gia đình, +100 tờ/gói – 1 lớp bao bì, màu trắng, bột giấy 

nguyên chất 100%  
● Không chứa các chất gây hại nguy hiểm 

4 Bàn chải đánh răng  1 chiếc 

● Kích cỡ: Loại cho người lớn 
● Loại bàn chải: Tay cầm bằng nhựa chắc chắn, bàn chải đánh 

răng bằng nhựa chắc chắn, lông bàn chải bằng nylon có độ 
cứng vừa phải, được gói riêng  

● Lông phải không có cạnh sắc lởm chởm và không được rơi ra 
khi dùng. Tất cả các chi tiết của bàn chải đều phải an toàn khi 
sử dụng. 

5 Kem đánh răng 1 tuýp 

● Trọng lượng: 30-50g gram 
● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  
● Loại kem đánh răng: kem dạng đặc có chứa fluoride, không 

chứa paraben, Hương vị trung tính.  
● Kem đánh răng không được vón cục hoặc không được cảm 

thấy có hạt trong miệng. Kem đánh răng không được lên 
men hoặc bị hỏng trong điều kiện sử dụng hoặc bảo quản 
thông thường. Phần kem đánh răng được bóp ra từ tuýp 
phải có dạng khối liền khi dùng lực tác động theo cách thông 
thường. Kem đánh răng phải được cho vào tuýp loại có thể 
gập gọn lại hoặc bất kỳ loại tuýp nào với chất liệu phù hợp, 
không bị ăn mòn, hư hại hay làm nhiễm bẩn kem trong điều 
kiện bảo quản thông thường.  

6 Bánh xà phòng rửa 
tay 2 bánh 

● Khối lượng: 100 gram 
● Được bọc riêng, chất lượng tốt, không gây dị ứng, không 

mùi, kháng khuẩn, độ bền cao (không dễ bị chảy) 
● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  

7 Gói bột giặt 1 gói bột 
giặt 

● Khối lượng tối thiểu 400g/gói 
● Dùng cho giặt đồ bằng tay 
● Bao bì không thấm nước (ví dụ: làm bằng chất liệu chắc 

chắn, như nhựa sinh học hoặc chất liệu tương tự, bao bì 
carton với túi nhựa sinh học bên trong, hoặc có lớp bìa 
carton bảo vệ); nên dùng loại bao bì có thể đóng kín lại sau 
khi dùng; 

● Không chứa thủy ngân hay các hóa chất độc hại, không gây 
hại hoặc gây dị ứng cho da tay. Bao bì sản phẩm sẽ nêu chi 
tiết số lần giặt tiêu chuẩn cho mỗi gói, tương đương với khối 
lượng quần áo cụ thể. 

● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  
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TT Tên đồ dùng Số lượng Mô tả và Quy chuẩn tối thiểu/bắt buộc 

8 Dầu gội đầu 1 Lọ 

● Dung tích thối thiểu: 300ml 
● Dùng cho hộ gia đình, phù hợp với người lớn và trẻ em 
● Dùng cho tóc bình thường. Không gây dị ứng, PH trung tính, 

không gây hại cho người và đặc biệt không gây kích ứng mắt. 
Mùi trung tính. 

● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  

9 
Đồ lót (cho nam 
giới) 2 chiêc 

● Kiểu dáng: kiểu quần lót ống rộng: boxer, cạp cao và chun 
quần co dãn, đàn hồi 

● Chất liệu cotton, không xuyên thấu. 
● Không chứa chất gây dị ứng. Màu đen hoặc tối hoàn toàn. 
● 01 cỡ rộng: eo 92cm-97cm.  
● 01 cỡ lớn XL: vòng eo 98 - 103 cm 

10 Áo khoác gió ấm 
nhẹ 2 lớp 1 chiếc 

● Kích cỡ: XL dành cho nam giới 
● Kiểu dáng: Khóa kéo phía trước, có mũ, có túi, áo 2 lớp, nhẹ, 

lớp ngoài polyester, chống thấm nước tránh mưa nhẹ, lớp 
trong bằng cotton giữ ấm, không gây dị ứng, không chứa 
chất độc hại, nguy hiểm cho người sử dụng 

● Màu sắc: Màu sáng 
● Logo: UNFPA trên ngực trái của áo (kích cỡ: 6cm x 3,5 cm) 

11 Tất ấm 2 đôi  

● Kích cỡ: 1 đôi cỡ vừa và 1 đôi cỡ lớn dành cho nam, dài trên 
mắt cá chân 

● Dày, màu đen/ghi/xanh đậm, vải dày nhuộm cố định, chất 
lượng tốt, không xuyên thấu, chất liệu bền, thân thiện với da 
và không chứa chất gây dị ứng. 

● Chất liệu 100% cotton. 

12 Dép nhựa 1 đôi 

● Kích cỡ:  Người lớn cỡ 40-42  
● Không trơn trượt, có quai hậu 
● Chất lượng tốt, đế cao su với quai nhựa chất liệu bền, màu 

sắc bất kỳ, chất liệu không độc hại.  

13 Lược chải đầu 1 chiếc 

● Kích cỡ lược chải đầu dùng cho người lớn, chiều dài tối thiểu 
15cm  

● Chất liệu: nhựa 
● Khoảng cách giữa các răng lược không dưới 2mm, chất 

lượng tốt, nhựa bền, màu sắc bất kỳ. 

14 Dầu gió 2 lọ 

● Dung tích tối thiểu: 15ml 
● Dùng cho cả người lớn và trẻ em. 
● Chất lượng tốt, không chứa chất gây dị ứng, không gây hại 

cho người, không chứa steroid hoặc các thành phần thuốc 
khác, không chứa bất kỳ chất độc hại nào. Mùi hương trung 
tính 

● Thời hạn sử dụng ít nhất 2 năm sau khi khẳng định đặt hàng  

15 

Đèn pin loại tiêu 
chuẩn, đèn LED, 
dạng cầm tay, + có 
sẵn Pin  
 
 

1 chiếc 

● Chiều dài khoảng 10 cm 
● Bóng: LED 
● Loại tiêu chuẩn, dạng cầm tay, có quai, làm bằng kim loại 

bền, có sẵn pin 
● Dạng pin sử dụng: AA (2 pin) 

16 Còi có dây dài 1 chiếc 
● Làm bằng Inox 
● Có dây để dễ mang theo, làm bằng inox. Còi phải tạo ra âm 

thanh với âm lượng tối thiểu là 70db.. 
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17 Bấm móng tay 1 chiếc 

● Loại nhỏ (dùng mang theo khi đi du lịch), kích thước tối đa 6-
8 cm 

● Chất liệu: làm bằng inox bền 
● Loại dùng cho người lớn với lưỡi thẳng để cắt móng tay, chất 

lượng tốt, mặt cắt phải sắc  

18 Dung dịch cồn sát 
khuẩn rửa tay 2 chai 

● Dung tích tối thiểu 30ml  
● Chất lượng tốt, dung dịch isopropyl 70%, dung dịch sát 

khuẩn-khử trùng dùng trực tiếp lên tay, được dán nhãn cảnh 
báo dễ cháy có thể thấy rõ bằng ngôn ngữ địa phương 

19 
Khẩu trang-không 
dùng trong y tế (tái 
sử dụng) 

2 chiếc 

● Tối thiểu 3 lớp  
● Có thể tái sử dụng, giặt được 
● Khẩu trang bằng vài dệt, thoáng khí, 3 lớp, tái sử dụng  
● Bao bì 2 khẩu trang phải có lời từ chối trách nhiệm về tính 

hiệu quả của khẩu trang trong việc ngăn chặn sự lây lan của 
vi-rút.  

20 Chăn ấm  1 chiếc 

● Chất liệu: Flannel hoặc bông ấm  
● Ấm vừa phải 
● Mềm mại và dày dặn 
● Kích cỡ : ± 180 cm x 120 cm 
● Logo: UNFPA logo in trên góc của chăn. Cỡ: 8cm x 4,5cm. 

21 Xô có nắp đậy 1 chiếc 

● Màu: Vàng 
● Xô có nắp đậy, dùng cho việc nặng. Tay cầm bằng kim loại. 

Xô làm bằng nhựa bền HDPE (nhựa nhiệt dẻo mật độ cao), 
chống tia UV và đảm bảo an toàn cho việc đựng thực phẩm 
và nước. Phần trên của xô phải được gia cố để tránh bị 
móp/méo. Xô phải có nắp đậy chặt, làm bằng chất liệu giống 
với thân xô. 

● Dung tích khoảng 24 lít.  
● Công dụng cơ bản: đựng bộ đồ dụng cứu trợ khẩn cấp. Sau 

đó, xô có thể được dùng để mang nhiều loại vật dụng khác; vì 
vậy tay cầm phải chịu được khối lượng tối thiểu là 30 kg. 

● Logo: UNFPA- Đoàn Thanh niên in trên thân của Xô. Kích cỡ: 
30 cm x 10 cm 

 
 


